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	Số: 4030/VPCP-KSTT
V/v cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021 


 
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 516/TTg- KSTT ngày 22 tháng 4 năm 2021 về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu thông tin, dữ liệu phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ và phục vụ Lãnh đạo Chính phủ làm việc với các địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ngành liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Cung cấp thông tin giới thiệu, Niên giám thống kê của địa phương:
a) Đối với thông tin giới thiệu địa phương: cung cấp theo phụ lục gửi kèm, số liệu thể hiện trong bài giới thiệu cập nhật đến năm 2020. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.
b) Cung cấp Niên giám thống kê của địa phương giai đoạn 2016 - 2020 (file excel). Thời hạn hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.
c) Các tỉnh, thành phố đã có dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo, Trung tâm điều hành của tỉnh, thành phố thực hiện đồng bộ dữ liệu về Hệ thống báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các tỉnh, thành phố chưa triển khai Hệ thống báo cáo thực hiện cung cấp dữ liệu trực tiếp trên Hệ thống báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bằng tài khoản do Văn phòng Chính phủ cấp.
d) Từ năm 2022 trở đi, thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu lên Hệ thống trước ngày 10 tháng 7 hàng năm.
2. Điều chỉnh thời gian cung cấp thông tin, dữ liệu về 8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo công văn 7798/VPCP-KSTT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ từ “ngày 03 của tháng sau tháng báo cáo” thành “trước ngày 29 của tháng báo cáo” để đảm bảo tính kịp thời của thông tin dữ liệu phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.
3. Thực hiện ký số thông tin, dữ liệu và các biểu mẫu kèm theo trên Hệ thống theo quy định của pháp luật (nếu có) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, dữ liệu cung cấp.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ đồng chí Phan Thị Bích Thảo, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, điện thoại 0974337695, email phanthibichthao@thutuchanhchinh.vn./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, các PCN các Vụ: TKBT, QHĐP; 
- Lưu: VT, KSTT(02), BT.
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Trần Văn Sơn


 
PHỤ LỤC
ĐỀ CƯƠNG THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Công văn số 4030/VPCP-KSTT ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ)
I. Thông tin tổng quan
	1. Địa lý
	2. Hành chính
	3. Dân số (Ngày 01/4/2019)
	4. Kinh tế (Năm 2020)
	5. Lãnh đạo đương nhiệm
	6. Thông tin khác

	- Tọa độ địa lý
	- Biểu trưng (nếu có)
	- Dân số
	- Quy mô kinh tế (tỷ đồng)
	- Bí thư (Họ và tên, tuổi và ảnh chân dung)
	- Mã hành chính

	- Diện tích tự nhiên (km2)
	- Lịch sử thành lập:
	- Mật độ dân số
	- Tốc độ tăng GRDP
	- Chủ tịch (Họ và tên, tuổi và ảnh chân dung)
	- Mã bưu chính

	- Vị trí (bản đồ đính kèm)
	- Phân chia đơn vị hành chính
	- Thành phần dân tộc
	- GRDP bình quân đầu người
	- Chủ tịch HĐND (Họ và tên, tuổi và ảnh chân dung)
	- Mã điện thoại

	- Thuộc vùng (lãnh thổ, kinh tế trọng điểm)
	- Tỉnh lỵ (nếu có)
	- Thành phần tôn giáo
	- Cơ cấu kinh tế
	 
	- Mã biển số xe

	 
	 
	 
	 
	 
	- Website


II. Giới thiệu (khái quát chung về lịch sử hình thành và phát triển của địa phương...).
III. Địa lý
3.1. Vị trí địa lý (mô tả chung, giáp với những địa phương nào, quốc gia nào: chiều dài đường biên giới quốc gia; chiều dài bờ biển...) - Hình ảnh minh hoạ (nếu có).
3.2. Dân cư (đặc trưng dân cư theo các thời kỳ; danh nhân, nhân vật tiêu biểu trên các lĩnh vực, người nổi tiếng....) - Hình ảnh, hình về minh họa (nếu có).
3.3. Địa hình (đồi núi, đồng bằng, sông ngòi, bờ biển, biển..- Hình ảnh, hình vẽ minh họa (nếu có).
3.4. Khí hậu (lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm trung bình, chất lượng không khí theo mùa - Hình ảnh minh họa (nếu có).
3.5. Tài nguyên, khoáng sản (tài nguyên đất đai, thổ nhưỡng, rừng, nước, biển, khoáng sản...) - Hình ảnh, hình vẽ minh họa (nếu có).
IV. Lịch sử phát triển (chia ra các thời kỳ từ khi được thành lập đến nay) - Hình ảnh, hình vẽ minh họa (nếu có).
V. Kinh tế (Công nghiệp; Nông nghiệp; Dịch vụ; Du lịch; Xuất nhập khẩu; Doanh nghiệp; Đầu tư trực tiếp nước ngoài; Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao...; Cơ sở hạ tầng....) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có).
- Công nghiệp (Đánh giá chung về sản xuất công nghiệp, xây dựng; giá trị sản xuất công nghiệp; số lượng khu công nghiệp; giới thiệu và số liệu về sản phẩm công nghiệp chủ yếu; tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp; tổng số dự án FDI, DDI; số lao động làm việc trong khu công nghiệp; đóng góp cho tăng trưởng kinh tế; đóng góp cho xuất khẩu; một số cơ sở sản xuất công nghiệp trọng điểm - nếu có; giới thiệu các khu, cụm công nghiệp - nếu có...) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có).
- Nông nghiệp (Đánh giá chung về sản xuất nông lâm, thủy sản; cung cấp số liệu về các sản phẩm nông lâm, thủy sản chủ yếu; giới thiệu sản phẩm đặc sản, sản vật của địa phương; khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia; làng nghề truyền thống, xây dựng nông thôn mới; giá trị sản xuất nông nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc thù; tỷ lệ che phủ rừng...) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có).
- Dịch vụ (Đánh giá chung về phát triển các ngành dịch vụ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, CPI; cung cấp thông tin, số liệu về thương mại nội địa, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính, viễn thông, logistics... ) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có).
- Du lịch (tiềm năng du lịch; đánh giá chung về tình hình phát triển du lịch; giới thiệu các loại hình du lịch phổ biến; doanh thu do lịch; lượt khách quốc tế, nội địa; giới thiệu địa điểm du lịch nổi tiếng, tuyến thăm quan du lịch, danh lam thắng cảnh; địa điểm vui chơi, giải trí...- Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có).
- Kết cấu hạ tầng (đánh giá chung; đường bộ, đường cao tốc, sân bay, đường sông, cảng biển...; viễn thông, công nghệ thông tin; tỷ lệ đô thị hóa; tỷ lệ xử lý rác thải, nước thải; các tuyến đường huyết mạch có tính kết nối liên tỉnh, liên vùng...) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có).
- Đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp và môi trường kinh doanh (đánh giá chung tình hình; những điểm nổi bật; các doanh nghiệp lớn trên địa bàn; chính sách ưu đãi, xúc tiến đầu tư, thương mại; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội; số doanh nghiệp hoạt động và kê khai thuế...) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có).
* Đối với 5 thành phố trực thuộc Trung ương là các đô thị lớn, đề nghị bổ sung phần giới thiệu về kiến trúc và quy hoạch đô thị; đặc biệt nêu rõ những công trình kiến trúc tiêu biểu, điểm nhấn - Hình ảnh minh họa (nếu có).
VI. Văn hóa, nghệ thuật (Văn học; Nghệ thuật; Khảo cổ; Âm nhạc; Điện ảnh; Lễ hội; Ẩm thực; Biểu tượng; Di tích, Di sản, danh thắng, ...) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có).
- Văn học và Nghệ thuật (Thông tin chung; tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có).
- Khảo cổ (Thông tin chung, công trình khảo cổ quan trọng...) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có).
- Lễ hội (Thông tin chung, các lễ hội tiêu biểu) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có).
- Ẩm thực (Thông tin chung; đặc sản ẩm thực tiêu biểu...) - Hình ảnh, hình vẽ minh họa (nếu có).
- Di tích, di sản, danh thắng (Thông tin chung; các di tích, di sản, danh thắng tiêu biểu...) - Hình ảnh, hình vẽ minh họa (nếu có).
VII. Xã hội, Lao động (Giáo dục, Y tế, Thể dục thể thao, Tôn giáo, Tín ngưỡng; An sinh xã hội; Xóa đói giảm nghèo...) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có)
- Giáo dục và Đào tạo (Thông tin chung; tỷ lệ phổ cập giáo dục các bậc học; cơ sở giáo dục tiêu biểu...) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có).
- Y tế (Thông tin chung; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; số bác sỹ/1 vạn dân; số giường bệnh/1 vạn dân; cơ sở y tế tiêu biểu...) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có).
- Thể dục, thể thao (Thông tin chung, các môn thể thao tiêu biểu thành tích cao; thành tích tập thể, cá nhân...) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có).
- An sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo ((Thông tin chung; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội; ...) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có).
- Lao động (Lực lượng lao động; số người trong độ tuổi lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo; tỷ lệ thất nghiệp; cơ cấu lao động; số việc làm được tạo mới).
VIII. Cải cách hành chính (Tình hình chung; thông tin các chỉ số cải cách hành chính (PARIndex); hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số công nghệ thông tin (ICT Index); tình hình triển khai Chính quyền điện tử; gửi, nhận văn bản điện tử các cấp hành chính; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia; kết quả tổ chức, sắp xếp lại bộ máy; tinh giản biên chế...) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có)
IX. Ngoại giao, an ninh, quốc phòng (thông tin chung; tiếp giáp với địa phương nào, quốc gia nào, chiều dài đường biên giới, có bờ biển, hải đảo và có kết nghĩa với các địa phương trên thế giới?) - Hình ảnh minh họa, tư liệu tham khảo (nếu có)
X. Hành chính (tổ chức bộ máy - Tỉnh/Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội; số lượng đơn vị hành chính cấp quận, huyện - thông tin chung và thông tin chi tiết từng đơn vị hành chính cấp quận, huyện bao gồm: tên đơn vị hành chính, diện tích, dân số, mật độ dân số, số đơn vị hành chính trực thuộc, loại đô thị...) - Bản đồ hành chính tỉnh, thành phố (trích dẫn nguồn của bản đồ).
Ghi chú: (1) Số liệu thể hiện trong bài giới thiệu cập nhật đến năm 2020 (2) Quy định về độ phân giải hình ảnh, hình vẽ tối thiểu(500 X 500 px); hình ảnh rõ nét, định dạng ảnh .png hoặc .jpg, dung lượng ảnh không quá 5MB; (3) Hình ảnh trong bài viết nên có bản quyền và tên tác giả (cho phép sử dụng một số hình ảnh phổ biến được lấy từ nguồn Internet; nhưng phải đảm bảo chất lượng hình ảnh); (4) Hình vẽ, bản đồ trong bài viết cần dẫn chiếu nguồn; (5) Cung cấp kèm theo các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (6) Cung cấp báo cáo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2020, 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 - kèm theo các biểu số liệu đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KTXH năm 2020 và 5 năm 2016-2020.
 
 
